
                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

               DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC

1
Quầy thuốc Ngọc 

Huyền

ấp Tắc Trúc,xã Nhơn Hội, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang

000619/Đ

KKDD-

AG

Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn

03/7/2018 3102/GPP 03/7/2018 Lương Thị Thu Nguyệt 18/9/1988
0751/AG-

CCHND
13/10/2014 SYT An Giang

2
Quầy thuốc Nguyễn 

Trúc

ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, huyện 

An Phú, An Giang

000649/Đ

KKDD-

AG

Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn

17/7/2018 3122/GPP 17/7/2018 Nguyễn Thị Trúc 1986
0052/AG-

CCHND
15/5/2013 SYT An Giang

3
Quầy thuốc Phước 

Huỳnh

ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, huyện 

An Phú, An Giang

000660/Đ

KKDD-

AG

Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn

23/7/2018 3133/GPP 23/7/2018 Mai Thị Mỹ Tiên 07/09/1994

000227/C

CHN-D-

SYT-AG

16/10/2017 SYT An Giang

4 Quầy thuốc Mai Liên
ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang

000811/Đ

KKDD-

AG

Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn

23/8/2018 3184/GPP 23/8/2018 Võ Thị Mai Liên 21/04/1984

000530/C

CHN-D-

SYT-AG

30/05/2018 SYT An Giang

5
Nhà thuốc Trung Tâm 

Y tế An Phú

ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

000825/Đ

KKDD-

AG

Nhà thuốc Bán lẻ thuốc thành phẩm 30/8/2018 3198/GPP 30/8/2018 Phạm Thanh Tiến 03/07/1984
1416/AG-

CCHND
19/8/2015 SYT An Giang

6 Quầy thuốc Bảo Vy 2
ấp Vĩnh hội, xã Vĩnh Hội Đông, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang

000881/Đ

KKDD-

AG

Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn

14/9/2018 3217/GPP 14/9/2018 Phan Bảo Tâm 1975
1228/AG-

CCHND
17/06/2015 SYT An Giang

7
Quầy thuốc Phương 

Mai

ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang

000883/Đ

KKDD-

AG

Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn

14/9/2018 3219/GPP 14/9/2018 Huỳnh Nhất 1992
1277/AG-

CCHND
02/7/2015 SYT An Giang
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8 Quầy thuốc Diệp Mi
ấp Tân Bình, TT. Long Bình, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

01023/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

11/08/2018 3320/GPP 11/08/2018 Diệp Thị Diễm Mi 12/08/1990

000591/C

CHN-D-

SYT-AG

13/8/2018 SYT An Giang

9 Quầy thuốc Lan Chi
ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang

01116/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

18/12/2018 3379/GPP 18/12/2018 Lê Chí Tâm 15/01/1988

000648/C

CHN-D-

SYT-AG

01/10/2018 SYT An Giang

10 Quầy thuốc Hoàng Vũ
số 257, ấp Tân Thạnh, TT Long 

Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang

01119/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

24/12/2018 3380/GPP 24/12/2018 Đặng Hoàng Vũ 1987

000485/C

CHN-D-

SYT-AG

07/05/2018 SYT An Giang

11 Quầy thuốc Quốc Lộc
ấp Tân Bình, TT Long Bình, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

01127/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

24/12/2018 3388/GPP 24/12/2018 Trần Quốc Lộc 13/05/1988

000692/C

CHN-D-

SYT-AG

20/11/2018 SYT An Giang

12
Quầy thuốc Thanh 

Khanh

ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

01166/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

07/01/2019 3414/GPP 07/01/2019 Trần Thanh Khanh 1983
1071/AG-

CCHND
30/03/2015 SYT An Giang

13 Quầy thuốc Chin Sáng
ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

01167/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

07/01/2019 3415/GPP 07/01/2019 Hồ Thị Kim Yến 1976
1156/AG-

CCHND
18/05/2015 SYT An Giang

14 Quầy thuốc Minh Phú
ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang

01169/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

07/01/2019 3417/GPP 07/01/2019 Hồ Minh Phú 04/09/1971
1516/AG-

CCHND
30/09/2015 SYT An Giang

15 Quầy thuốc Công Văn
ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

01170/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

07/01/2019 3418/GPP 07/01/2019 Nguyễn Thị Vững 1965
0737/AG-

CCHND
13/10/2014 SYT An Giang



16
Quầy thuốc Lâm 

Phương

Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn An Phú, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang

01171/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

07/01/2019 3419/GPP 07/01/2019 Lương Xương Quí 15/12/1982
1467/AG-

CCHND
07/09/2015 SYT An Giang

17 Quầy thuốc Phong Vân

đường bờ ấp Kinh Mới, ấp An Hưng, 

TT An Phú, huyện An Phú, tỉnh An 

Giang

01196/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

25/01/2019 3431/GPP 25/01/2019 Dương Thị Kén 1968
0745/AG-

CCHND
13/10/2014 SYT An Giang

18 Quầy thuốc Trang Thái
ấp Khánh Hòa, xã Khánh An, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

01197/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

25/01/2019 3432/GPP 25/01/2019 Trần Minh Hiếu 08/08/1969
2285/AG-

CCHND
20/9/2016 SYT An Giang

19
Quầy thuốc Quang 

Phục

Trung tâm thương mại Khánh An, ấp 

An Hòa, xã Khánh An, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang

01275/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

22/03/2019 3508/GPP 22/03/2019 Bùi Minh Ngai 1988
1726/AG-

CCHND
30/12/2015 SYT An Giang

20
Quầy thuốc Thanh 

Tùng

số 820, ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang

01276/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

22/03/2019 3509/GPP 22/03/2019 Đoàn Văn Tùng 04/11/1987
1703/AG-

CCHND
30/12/2015 SYT An Giang

21 Quầy thuốc Bích Vân
ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang

01277/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

22/03/2019 3510/GPP 22/03/2019 Phan Thị Bích Vân 1984
0957/AG-

CCHND
09/02/2015 SYT An Giang

22 Quầy thuốc Dì Biển
ấp Tân Bình, TT. Long Bình, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

01300/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

28/03/2019 3527/GPP 28/03/2019 Nguyễn Thanh Thúy 1979
1210/AG-

CCHND
03/06/2015 SYT An Giang

23 Quầy thuốc Sáu Kịch
số 693, Nguyễn Hữu Cảnh, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

01301/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

28/03/2019 3528/GPP 28/03/2019 Trần Thị Mỹ Hằng 20/06/1995

000453/C

CHN-D-

SYT-AG

21/03/2018 SYT An Giang



24
Quầy thuốc Đăng 

Nguyên

ấp Tân Khánh, TT. Long Bình, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang

01359/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

18/04/2019 3577/GPP 18/04/2019 Nguyễn Ngọc Thuận 07/10/1975

000406/C

CHN-D-

SYT-AG

26/01/2018 SYT An Giang

25 Quầy thuốc Phượng

số 10, Nguyễn Hữu Cảnh, ấp An 

Thịnh, TT. An Phú, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang

01386/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

26/04/2019 3603/GPP 26/04/2019 Lâm Duy Thoại 03/08/1984

00729/CC

HN-D-

SYT-AG

01/11/2019 SYT An Giang

26 Quầy thuốc Phúc Thúy
ấp Tân Bình, TT. Long Bình, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

01387/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

26/04/2019 3604/GPP 26/04/2019 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 30/08/1988
1388/AG-

CCHND
13/08/2015 SYT An Giang

27
Quầy thuốc Huỳnh 

Linh

ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang

01490/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

25/06/2019 3709/GPP 25/06/2019 Nguyễn Thị Thùy Dương 04/04/1984
0239/AG-

CCHND
30/10/2013 SYT An Giang

28 Quầy thuốc Minh Hiển
ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái, huyện 

An Phú, An Giang

01574/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

26/07/2019 3782/GPP 26/07/2019 Võ Tiến Thông 1986
1944/AG-

CCHND
07/04/2016 SYT An Giang

29 Quầy thuốc Nguyễn Sẹ
số 321, ấp An Hòa, xã Khánh An, 

huyện An Phú, An Giang

01598/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

12/08/2019 3804/GPP 12/08/2019 Trần Thị Bích Ngọc 26/02/1986

00811/CC

HN-D-

SYT-AG

18/04/2019 SYT An Giang

30
Quầy thuốc Nguyễn 

Khôi

ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

01625/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

26/08/2019 3831/GPP 26/08/2019 Nguyễn Văn Khôi 1971

00781/CC

HN-D-

SYT-AG

14/03/2019 SYT An Giang

31 Quầy thuốc Vũ Sơn
ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

01654/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

09/09/2019 3858/GPP 09/09/2019 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 07/03/1990

00818/CC

HN-D-

SYT-AG

06/05/2019 SYT An Giang



32
Quầy thuốc Dũng 

Trang

ấp An Thịnh, TT. An Phú, huyện An 

Phú, An Giang

01713/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

01/10/2019 3913/GPP 01/10/2019 Nguyễn Minh Dũng 1970
1230/AG-

CCHND
17/06/2015 SYT An Giang

33 Quầy thuốc Phi Hùng
ấp Hà bao 2, xã Đa Phước, huyện An 

Phú, An Giang

01718/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

01/10/2019 3920/GPP 01/10/2019 Tống Thị Thùy Trang 1988
1633/AG-

CCHND
23/11/2015 SYT An Giang

34
Quầy thuốc Thùy 

Dương

ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện 

An Phú, An Giang

01719/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

01/10/2019 3921/GPP 01/10/2019 Nguyễn Thị Thùy Dương 1981
0778/AG-

CCHND
29/10/2014 SYT An Giang

35 Quầy thuốc Trúc Linh
ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An 

Phú, An Giang

01825/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

13/11/2019 4028/GPP 13/11/2019 La Trúc Linh 1982
2198/AG-

CCHND
01/08/2016 SYT An Giang

36 Quầy thuốc Linh Đan
số 230, ấp Tân Thạnh, thị trấn Long 

Bình, huyện An Phú, An Giang

01826/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

13/11/2019 4029/GPP 13/11/2019 Lê Thị Huyền Trang 24/06/1990

00939/CC

HN-D-

SYT-AG

26/08/2019 SYT An Giang

37
Quầy thuốc Như Ngọc 

1

ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện 

An Phú, An Giang

01827/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

13/11/2019 4030/GPP 13/11/2019 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 1983
2171/AG-

CCHND
01/08/2016 SYT An Giang

38
Quầy thuốc Kim 

Hương

ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện 

An Phú, An Giang

01829/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

13/11/2019 4032/GPP 13/11/2019 Lê Hồng Huân 1979
2295/AG-

CCHND
20/9/2016 SYT An Giang

39
Quầy thuốc Ngọc 

Huyền

ấp Nam Hưng, thị trấn An Phú, 

huyện An Phú, An Giang

01888/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

09/12/2019 4090/GPP 09/12/2019 Mai Thị Tiến 29/10/1985

000517/C

CHN-D-

SYT-AG

15/05/2018 SYT An Giang



40 Quầy thuốc Tú Trinh
ấp Vĩnh hội, xã Vĩnh Hội Đông, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang

01902/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

09/12/2019 4104/GPP 09/12/2019 Đỗ Thị Tú Trinh 01/01/1987

01004/CC

HN-D-

SYT-AG

07/10/2019 SYT An Giang

41
Quầy thuốc Vương 

Quí

ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

01925/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

19/12/2019 4125/GPP 19/12/2019 Từ Minh Vương 1977
0684/AG-

CCHND
19/08/2014 SYT An Giang

42
Quầy thuốc Nguyễn 

Thị Thắm

ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình, 

huyện An Phú, An Giang

01935/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

19/12/2019 4135/GPP 19/12/2019 Nguyễn Thị Thắm 1985
2286/AG-

CCHND
20/09/2016 SYT An Giang

43
Quầy thuốc Hương 

Giang

ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang

01943/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

16/12/2019 4142/GPP 16/12/2019 Huỳnh Thị Ngọc Diệu 1988
0486/AG-

CCHND
24/04/2014 SYT An Giang

44
Quầy thuốc Dương 

Quyền

ấp Vĩnh hội, xã Vĩnh Hội Đông, 

huyện An Phú, tỉnh An Giang

2006/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

14/01/2020 4205/GPP 14/01/2020 Phan Văn Lượm 23/05/1969

001078/C

CHN-D-

SYT-AG

21/11/2019 SYT An Giang

45 Quầy thuốc Bế Dung
ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện 

An Phú, An Giang

2062/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

20/3/2020 4254/GPP 20/3/2020 Võ Thị Kim Hai 14/3/1987

000201/C

CHN-D-

SYT-AG

27/9/2017 SYT An Giang

46 Quầy thuốc Thu Hằng
số 60, ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, 

huyện An phú, An Giang

2070/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

20/3/2020 4262/GPP 20/3/2020 Nguyễn Thị Thu Hằng 1988
0184/AG-

CCHND
23/9/2013 SYT An Giang

47
Quầy thuốc Văn 

Phương

số 1196, ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, 

huyện An Phú, An Giang

2088/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

01/4/2020 4278/GPP 01/4/2020 Hồ Văn Phương 1990

4049/CC

HN-D-

SYT-LA

18/12/2019 SYT Long An



48 Quầy thuốc Kim Nên
ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội, huyện An 

Phú, An Giang

2103/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

05/11/2020 4292/GPP 05/11/2020 Võ Thị Ngọc Trầm 19/8/1995

001126/C

CHN-D-

SYT-AG

23/12/2019 SYT An Giang

49 Quầy thuốc Mỹ Dung
ẤP Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện 

An Phú, An Giang

2104/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

05/11/2020 4293/GPP 05/11/2020 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1979
2496/AG-

CCHND
29/12/2016 SYT An Giang

50 Quầy thuốc Thành Đạt
số 6265, ấp Phước Thọ, xã Đa 

Phước, huyện An Phú, An Giang

2105/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

05/11/2020 4294/GPP 05/11/2020 Võ Tiền Giang 27/6/1992

00735/CC

HN-D-

SYT-AG

21/01/2019 SYT An Giang

51 Quầy thuốc Mỵ
quốc lộ 91C, ấp Tân Thạnh, TT. 

Long Bình, huyện An Phú, An Giang

2137/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

06/08/2020 4327/GPP 06/08/2020 Nguyễn Thị Loan 22/04/1993

001170/C

CHN-D-

SYT-AG

14/02/2020 SYT An Giang

52 Quầy thuốc Ngọc Mai
ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, huyện 

An Phú, An Giang

2147/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

06/08/2020 4337/GPP 06/08/2020 Trần Thị Mỹ Thư 1991
0393/AG-

CCHND
20/01/2014 SYT An Giang

53
Quầy thuốc Giang 

Diễm

số 7, đường số 4, Tung tâm TM An 

Phú, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, 

huyện An Phú, An Giang

2150/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

06/08/2020 4340/GPP 06/08/2020 Hồ Thị Ngọc Diễm 08/06/1970

01054/CC

HN-D-

SYT-AG

11/05/2019 SYT An Giang

54 Nhà thuốc Thành Long
ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện 

An Phú, An Giang

2192/ĐK

KDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

02/7/2020 4379/GPP 02/7/2020 Thái Thị Thùy Dương 1989
1157/AG-

CCHND
18/05/2015 SYT An Giang

55 Quầy thuốc Kim Ngân
ấp Tân Khánh, TT. Long Bình, 

huyện An Phú, An Giang

2194/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

02/7/2020 4382/GPP 02/7/2020 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 1983
1389/AG-

CCHND
13/8/2015 SYT An Giang



56 Quầy thuốc Bích Liên
ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện 

An Phú, An Giang

2279/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

18/08/2020 4465/GPP 18/08/2020 Võ Thị Bích Liên 1988

001208/C

CHN-D-

SYT-AG

03/11/2020 SYT An Giang

57
Quầy thuốc Thanh 

Tiến

số 1841, ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, 

huyện An Phú, An Giang

2283/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

18/08/2020 4473/GPP 18/08/2020 Cao Thị Thắm 1986

0001255/

CCHN-D-

SYT-AG

08/05/2020 SYT An Giang

58 Quầy thuốc Lan Chi
ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An 

Phú, An Giang

2323/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

09/09/2020 4496/GPP 09/09/2020 Võ Thị Kim Thanh 1993

1064/CC

HN-D-

SYT-AG

13/11/2019 SYT An Giang

59 Quầy thuốc Nhân Tâm

số 75 Nguyễn Hữu Cảnh, ấp An 

Thịnh, thị trấn An Phú, huyện An 

Phú, An Giang

2331/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

09/09/2020 4505/GPP 09/09/2020 Trần Thị Minh Nguyệt 1986
0130/AG-

CCHND
08/07/2013 SYT An Giang

60 Quầy thuốc Hoài Nam
tổ 6, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, 

huyện An Phú, An Giang

2362/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

13/10/2020 4536/GPP 13/10/2020 Trần Hoài Nam 1991

000096/C

CHN-D-

SYT-AG

28/8/2017 SYT An Giang

61 Quầy thuốc Mai
ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội, huyện 

An Phú, An Giang

2363/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

13/10/2020 4537/GPP 13/10/2020 Nguyễn Thị Mai 1989
2170/AG-

CCHND
01/08/2016 SYT An Giang

62 Quầy thuốc Bé Sáu
ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội, huyện 

An Phú, An Giang

2364/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

13/10/2020 4538/GPP 13/10/2020 Phạm Thị Bé Sáu 1982
0779/AG-

CCHND
29/10/2014 SYT An Giang

63 Quầy thuốc Út Diệu
ẤP Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện 

An Phú, An Giang

2365/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

13/10/2020 4539/GPP 13/10/2020 Nguyễn Thị Diệu 1989

000050/C

CHN-D-

SYT-AG

24/08/2017 SYT An Giang



64
Quầy thuốc Thảo 

Nguyên

ấp An Thịnh, TT. An Phú, huyện An 

Phú, An Giang

2366/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

13/10/2020 4540/GPP 13/10/2020 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1993

001392/C

CHN-D-

SYT-AG

12/'08/2020 SYT An Giang

65 Quầy thuốc 131
số 300, ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, 

huyện An Phú, An Giang

2367/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

13/10/2020 4541/GPP 13/10/2020 Đỗ Thị Bích Khuê 1989
2155/AG-

CCHND
13/07/2016 SYT An Giang

66 Quầy thuốc Phúc Duy
ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang

2372/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

13/10/2020 4546/GPP 13/10/2020 Trần Hiếu Thuận 1977

000159/C

CHN-D-

SYT-AG

19/09/2017 SYT An Giang

67
Quầy thuốc Kim 

Cương

ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang

2373/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

13/10/2020 4547/GPP 13/10/2020 Trẩn Thị Kim Cương 1984

000117/C

CHN-D-

SYT-AG

28/08/2017 SYT An Giang

68 Quầy thuốc Ngọc Diệp
ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện 

An Phú, tỉnh An Giang

2423/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

25/11/2020 4597/GPP 25/11/2020 Trần Văn Hiếu 1975
0811/AG-

CCHND
21/11/2014 SYT An Giang

69
Quầy thuốc Huỳnh  

Trân

chợ Long Bình, thị trấn Long Bình, 

huyện An phú, An Giang

2424/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

25./11/2020 4598/GPP 25/11/2020 Đỗ Thị Minh Loan 1977

000301/C

CHN-D-

SYT-AG

30/11/2017 SYT An Giang

70 Quầy thuốc Trí Nhân
ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trường, 

huyện An Phú, An Giang

2464/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

30/11/2020 4638/GPP 30/11/2020 Nguyễn Thị Mỹ Phương 1990

000322/C

CHN-D-

SYT-AG

30/11/2017 SYT An Giang

71 Quầy thuốc Mỹ Tươi
tổ 9, ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hội 

Đông, huyện An Phú, An\ Giang

2524/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

25/01/2021 4700/GPP 25/01/2021 Trần Thị Mỹ Tươi 1992

001313/C

CHN-D-

SYT-AG

16/06/2020 SYT An Giang



72 Quầy thuốc Trúc Linh
tổ 10, ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hội 

Đông, huyện An Phú, An Giang

2525/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

25/01/2021 4701/GPP 25/01/2021 Dương Thị Trúc Linh 1992
1183/AG-

CCHND
27/05/2015 SYT An Giang

73
Quầy thuốc Toàn 

Thắng

tổ 14, ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, 

huyện An Phú, An Giang

2526/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc KSĐB

25/01/2021 4702/GPP 25/01/2021 La Thị Cẩm Phướng 1987
0376/AG-

CCHND
20/01/2014 SYT An Giang

74 Quầy thuốc Tâm An
tổ 16, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, 

huyện An Phú, An Giang

2610/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc phài 

KSĐB

29/03/2021 4781/GPP 29/03/2021 Phan Văn Toàn 1997

2079/CC

HN-D-

SYT-AG

14/12/2020 SYT Cần Thơ

75 Quầy thuốc Ngọc Điệp
ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, 

huyện An Phú, An Giang

2599/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc phài 

KSĐB

29/03/2021 4785/GPP 29/03/2021 Trình Văn Ở 1986

000408/C

CHN-D-

SYT-AG

26/01/2018 SYT An Giang

76 Quầy thuốc Cẩm Loan
tổ 13, ấp Búng Lớn, xã Nhơn Hội, 

huyện An Phú, An Giang

2617/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc phài 

KSĐB

29/03/2021 4798/GPP 29/03/2021 Ngô Bích Tuyền 1983
0794/AG-

CCHND
21/01/2014 SYT An Giang

77 Quầy thuốc Nhật Tân
số 3751, ấp An Hưng, thị trấn An 

Phú, huyện An Phú, An Giang

2657/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc phài 

KSĐB

04/05/2021 4824/GPP 04/05/2021 Châu Lê Cẩm Tú 1989

000158/C

CHN-D-

SYT-AG

19/09/2017 SYT An Giang

78
Quầy thuốc Ngọc 

Tuyết

tổ 10, ấp Phước Hòa, xã Phước 

Hưng, huyện An Phú, An Giang

2659/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc phài 

KSĐB

04/05/2021 4826/GPP 04/05/2021 Đặng Thị Ngọc Tuyết 1992

001475/C

CHN-D-

SYT-AG

22/10/2020 SYT An Giang

79
Quầy thuốc Châu 

Nhiên

ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An 

Phú, An Giang

2663/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc phài 

KSĐB

04/05/2021 4830/GPP 04/05/2021 Châu Thị Nhiên 1990
0104/AG-

CCHND
15/05/2013 SYT An Giang



80 Quầy thuốc Siêm
ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện 

An Phú, An Giang

000589/Đ

KKDD-

AG

Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc phài 

KSĐB

06/11/2018 4938/GPP 15/06/2021 Thái Văn Phúc 1952
0736/AG-

CCHND
13/10/2014 SYT An Giang

81 Quầy thuốc Đắc Thắng
số 515, ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hội 

Đông, huyện An Phú, An Giang

2224/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc phài 

KSĐB

13/07/2020 4998/GPP 08/9/2021 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 1991

000657/C

CHN-D-

SYT-AG

19/10/2018 SYT An Giang

82 Quầy thuốc Bích Hạnh
ẤP Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện 

An Phú, An Giang

2216/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc phài 

KSĐB

13/07/2020 5011/GPP 08/092021 Lê Thị Bích Hạnh 1981

00710/CC

HN-D-

SYT-AG

03/12/2018 SYT An Giang

83 Quầy thuốc Bình Dân
số 3751, ấp An Hưng, thị trấn An 

Phú, huyện An Phú, An Giang

2318/ĐK

KDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ thành phẩm thuốc theo 

DM thuốc thiết yếu và DM thuốc 

không kê đơn và thuốc phài 

KSĐB

5103/GPP 20/12/2021 Trần Thị Ái Mi

000476/C

CHN-D-

SYT-AG

13/04/2018 SYT An Giang

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

TRƯỞNG PHÒNG
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